
Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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TNHH mtv thương mại và dịch vụ ngọc thơm
0309391503

12/14/18 đường 49 kp 7 phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ đức, tp Hồ chí minh
TM/CK

Trang 1/1

CÔNG TY TNHH GRAB
:

:

Ký hiệu (Serial): 1C23TGM

Số (No.): 1442692

:
:
:

:
: :

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi hai nghìn đồng

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 10 tháng(month) 10 năm(year) 2023
 

Mã của CQT:  00391D214DBE0B4FCF963210675618C2E6

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thuế
suất

Thành tiền
trước thuế

Tiền thuế Thành tiền

(No.) (Description) (Unit) (Quantity) (Unit Price) (Tax rate)
(Amount exc

VAT)
(VAT amount) (Selling price)

A B C D E F G = I / (1+ F) H = I - G I

1 Cước phí vận chuyển mã A-
5GWULXRGWHBI

Chuyến   1   38.889 8% 38.889 3.111 42.000

2 Phí dịch vụ mã A-
5GWULXRGWHBI

Chuyến   1   3.636 10% 3.636 364 4.000

3 Cước phí vận chuyển mã A-
5GX9B8OWWJT3

Chuyến   1   75.926 8% 75.926 6.074 82.000

4 Phí dịch vụ mã A-
5GX9B8OWWJT3

Chuyến   1   3.636 10% 3.636 364 4.000

 
 
 

Tổng cộng số tiền đã có thuế GTGT:
(Total of VAT included selling price): 132.000

Trong đó:
(in which)

Tổng tiền trước thuế 8%: 
(Total of amount exc VAT 8%)

114.815 Tổng tiền thuế 8%: 
(Total of VAT amount 8%)

9.185

Tổng tiền trước thuế 10%: 
(Total of amount exc VAT 10%)

7.272 Tổng tiền thuế 10%: 
(Total of VAT amount 10%)

728

Tổng cộng số tiền trước thuế:
(Total of amount exc VAT)

122.087 Tổng tiền thuế GTGT:
(Total of VAT amount)

9.913

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Signature, stamp & full name)
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Địa chỉ (Address)

Mã số thuế (Tax code)

Họ tên người mua hàng (Customer's name)
Tên đơn vị (Company)
Mã số thuế (Tax code)
Địa chỉ (Address)
Hình thức thanh toán (Payment term) Số tài khoản (Bank A/C)

Ghi chú: Thành tiền (giá bán) là giá đã bao gồm thuế GTGT. (Note: Selling price is VAT included)
Mã nhận hóa đơn (Code for checking): 59ZW06U6VNQ5 tra cứu tại (Tracking): https://vn.invoice.grab.com/

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn / Need to check, compare when making, delivering, receiving invoices)

Signature Valid 
Ký bởi: CÔNG TY TNHH GRAB
Ký ngày: 10/10/2023

#
https://vn.invoice.grab.com/

